
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỆ MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 CQ 030339230002 Lê Ngọc Như An Kinh tế lượng D01 13/11/2024 07h00 A001
Được ghi 

nhận điểm I

2 CQ 030437210049 Bùi Phan Châu Anh Logistics quốc tế D02 13/11/2024 13h00 A007
Được ghi 

nhận điểm I

3 CLC 050610220784 Đặng Bùi Hoàng Anh
Hoạt động kinh doanh 

ngân hàng
TA16 11/11/2024 09h30 B2.202

Được ghi 

nhận điểm I

4 CQ 030136200017
Nguyễn Hoàng 

Minh
Anh

Quản trị lực lượng bán 

hàng
D01 13/11/2024 08h30 C301

Được ghi 

nhận điểm I

5 CQ 030136200017
Nguyễn Hoàng 

Minh
Anh Tin học ứng dụng D01 14/11/2024 10h00 C205

Được ghi 

nhận điểm I

6 CLC 050610220797 Nguyễn Phan Tú Anh
Kiểm toán căn bản (Tiếng 

Anh
L35 11/11/2024 07h00 TTD401

Được ghi 

nhận điểm I

7 CLC 050609210079 Phan Thế Anh
Hoạt động kinh doanh 

ngân hàng
TA14 11/11/2024 09h30 B2.601

Được ghi 

nhận điểm I

8 CQ 030139230019 Nguyễn Thị Hồng Ánh
Logic ứng dụng trong kinh 

doanh
D02 16/11/2024 07h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

9 CLC 050611230107 Nguyễn Lê Gia Băng Kinh tế lượng L25 13/11/2024 13h00 B2.306
Được ghi 

nhận điểm I

10 CLC 050609210120 Nguyễn Phạm Bảo Bảo Tin học ứng dụng L01 16/11/2024 14h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

(KIỂM DÒ)  KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2024
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11 CLC 050610220834 Nguyễn Thị Yến Bình
Kiểm toán căn bản (Tiếng 

Anh
L37 11/11/2024 07h00 B2.102

Được ghi 

nhận điểm I

12 CLC 050610220836
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng
Bội Tiếng Anh tăng cường 3 L25 06/11/2024 09h30 B2.503

Được ghi 

nhận điểm I

13 CLC 050611230207 Đinh Tiến Đức Kinh tế lượng L38 13/11/2024 15h30 B2.603
Được ghi 

nhận điểm I

14 CQ 030136200814 Nguyễn Minh Duy
Quản trị tài chính doanh 

nghiệp
D03 16/11/2024 15h30 C204

Được ghi 

nhận điểm I

15 CQ 030136200814 Nguyễn Minh Duy Thẩm định giá tài sản D01 11/11/2024 07h00 A103
Được ghi 

nhận điểm I

16 CQ 030839230044 Đỗ Trần Mỹ Duyên Kinh tế vi mô 2 D01 12/11/2024 15h30 A003
Được ghi 

nhận điểm I

17 CQ 030439230069 Trương Nhựt Hải Tiếng Anh 3 - Nghe 3 D01 15/11/2024 13h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

18 CLC 050610220151 Phạm Ngô Ngọc Hạnh Quản trị Marketing TA28 14/11/2024 07h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

19 CLC 050610220940 Trần Việt Hoa
Tiếng Anh CN Quản trị 

kinh doanh (CLC)
L25 15/11/2024 07h00 C203

Được ghi 

nhận điểm I

20 CLC 050611230380 Trần Minh Hoàng Kinh tế lượng L19 13/11/2024 13h00 B2.503
Được ghi 

nhận điểm I

21 CLC 050611230380 Trần Minh Hoàng
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
L19 15/11/2024 15h30 B2.603

Được ghi 

nhận điểm I

22 CLC 050611230475 Lê Đức Khang Kinh tế lượng L20 13/11/2024 13h00 B2.601
Được ghi 

nhận điểm I

23 CQ 030839230094 Đỗ Văn Khoa
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D05 15/11/2024 15h30 A003

Được ghi 

nhận điểm I

24 CQ 030239230091 Hồ Huỳnh Đăng Khoa Cơ sở lập trình D01 11/11/2024 13h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I
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25 CQ 030239230091 Hồ Huỳnh Đăng Khoa
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D02 12/11/2024 07h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

26 CQ 030239230091 Hồ Huỳnh Đăng Khoa Nguyên lý kế toán D01 16/11/2024 07h00 A008
Được ghi 

nhận điểm I

27 CQ 030237210019 Phan Ngọc Khuê Lý thuyết tài chính tiền tệ D03 16/11/2024 13h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

28 CQ 030838220102 Nguyễn Huỳnh Mây Linh
Giao dịch thương mại 

quốc tế
D01 15/11/2024 09h30 A006

Được ghi 

nhận điểm I

29 CQ 030838220102 Nguyễn Huỳnh Mây Linh Marketing toàn cầu D01 16/11/2024 13h00 A102
Được ghi 

nhận điểm I

30 CQ 030838220102 Nguyễn Huỳnh Mây Linh
Quản trị chuỗi cung ứng 

quốc tế
D02 11/11/2024 09h30 A106

Được ghi 

nhận điểm I

31 CQ 030838220102 Nguyễn Huỳnh Mây Linh
Thương mại trên mạng xã 

hội
D02 12/11/2024 13h00 A007

Được ghi 

nhận điểm I

32 CLC 030136200304 Nguyễn Tiến Lộc Đầu tư tài chính TA03 14/11/2024 07h00 TTD405
Được ghi 

nhận điểm I

33 CQ 030239230116 Nguyễn Vũ Văn Lộc Hệ quản trị cơ sở dữ liệu D02 11/11/2024 08h30 C201
Được ghi 

nhận điểm I

34 CLC 050608200448 Hoàng Hà My Thanh toán quốc tế TA20 12/11/2024 09h30 B2.501
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

35 CLC 050611230680 Phan Hà My Kinh tế lượng L20 13/11/2024 13h00 B2.601
Được ghi 

nhận điểm I

36 CQ 030839230137 Huỳnh Thị Mỹ Na
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D04 12/11/2024 08h30 C303

Được ghi 

nhận điểm I

37 CQ 030136200349 Trần Đình Phương Nam Kế toán tài chính D01 11/11/2024 07h00 A001
Được ghi 

nhận điểm I

38 CQ 030337210186 Dương Trường Phong Lý thuyết tài chính tiền tệ D02 16/11/2024 13h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I
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39 CQ 030337210186 Dương Trường Phong Nguyên lý kế toán D07 16/11/2024 09h30 A007
Được ghi 

nhận điểm I

40 CQ 030139230293 Phạm Duy Phong
Logic ứng dụng trong kinh 

doanh
D02 16/11/2024 07h00 C206

Được ghi 

nhận điểm I

41 CLC 050610221247 Lê Ngọc Nhất Phương Đầu tư tài chính TA12 14/11/2024 09h30 B2.203
Được ghi 

nhận điểm I

42 CLC 050609212147 Nguyễn Thị Hồng Phương Tin học ứng dụng L06 16/11/2024 16h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

43 CQ 030237210152 Trịnh Tiến Phương
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D08 13/11/2024 13h00 C206

Được ghi 

nhận điểm I

44 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân Kinh tế quốc tế D01 13/11/2024 15h30 A007
Được ghi 

nhận điểm I

45 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D04 15/11/2024 15h30 A002

Được ghi 

nhận điểm I

46 CQ 030238220206 Lâm Tú Quyên
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D01 15/11/2024 13h00 A002

Được ghi 

nhận điểm I

47 CQ 030439230206 Phan Ngọc Mai Quyên Tiếng Anh 3 - Viết 3 D03 15/11/2024 07h00 A102
Được ghi 

nhận điểm I

48 CLC 050610220516 Bùi Thị Băng Tâm Chủ nghĩa xã hội khoa học L28 16/11/2024 07h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

49 CLC 050610220516 Bùi Thị Băng Tâm Quản trị chiến lược TA28 13/11/2024 07h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

50 CLC 050610220516 Bùi Thị Băng Tâm Quản trị Marketing TA28 14/11/2024 07h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

51 CLC 050610220516 Bùi Thị Băng Tâm
Tiếng Anh CN Quản trị 

kinh doanh (CLC)
L28 15/11/2024 07h00 C305

Được ghi 

nhận điểm I

52 CQ 030538220115 Bùi Thị Thắm Kế toán chi phí D01 16/11/2024 07h00 A002
Được ghi 

nhận điểm I

4/6



STT HỆ MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

53 CQ 030538220115 Bùi Thị Thắm Nguyên lý kế toán D05 16/11/2024 09h30 A002
Được ghi 

nhận điểm I

54 CQ 030838220233 Nguyễn Bá Thắng Nguyên lý Marketing D01 14/11/2024 07h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

55 CQ 030739230182 Nông Thị Ngọc Thúy Luật hôn nhân gia đình D02 11/11/2024 10h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

56 CQ 030238220275 Phan Thị Mỹ Trâm Marketing điện tử D01 13/11/2024 13h00 A002
Được ghi 

nhận điểm I

57 CLC 050609212262 Đặng Phạm Huyền Trang Quản trị chiến lược TA32 13/11/2024 08h30 C201
Được ghi 

nhận điểm I

58 CLC 050610221494 Nguyễn Võ Nhật Tú
Hoạt động kinh doanh 

ngân hàng
TA10 11/11/2024 09h30 B2.402

Được ghi 

nhận điểm I

59 CQ 030138220473 Phạm Nguyễn Gia Uyên
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
D02 13/11/2024 13h00 C306

Được ghi 

nhận điểm I

60 CQ 030138220473 Phạm Nguyễn Gia Uyên
Tài chính phái sinh và 

quản trị rủi ro
D02 14/11/2024 09h30 A108

Được ghi 

nhận điểm I

61 CQ 030337210271 Võ Hoài Duy Uyên
Quản trị lực lượng bán 

hàng
D01 13/11/2024 08h30 C301

Được ghi 

nhận điểm I

62 CQ 030438220284 Hoàng Việt Văn hóa Anh D01 15/11/2024 13h00 A103
Được ghi 

nhận điểm I

63 CQ 030139230462 Lương Quang Vinh
Logic ứng dụng trong kinh 

doanh
D02 16/11/2024 07h00 C206

Được ghi 

nhận điểm I

64 CLC 050610220753 Trần Hoàng Nhật Vy Tiếng Anh tăng cường 3 L03 08/11/2024 10h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

65 CQ 030339230222 Cao Thị Kim Yên
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D12 13/11/2024 14h30 C204

Được ghi 

nhận điểm I

66 CQ 030339230222 Cao Thị Kim Yên Kinh tế lượng D01 13/11/2024 07h00 A002
Được ghi 

nhận điểm I
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67 CQ 030339230222 Cao Thị Kim Yên Tài chính doanh nghiệp D02 15/11/2024 15h30 A106
Được ghi 

nhận điểm I

68 CQ 030339230222 Cao Thị Kim Yên Tin học ứng dụng D02 14/11/2024 10h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

69 CQ 030339230222 Cao Thị Kim Yên Tư duy phản biện D01 14/11/2024 07h00 A103
Được ghi 

nhận điểm I
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